
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Lớp 4:………………….                                                 NĂM HỌC: 2018 – 2019
Họ và tên:…………………………….                             Môn: Tiếng việt

                                                                                      Thời gian: 60 phút

                                             Ngày kiểm tra:……........…..Ngày trả bài:……………

	Điểm


	Nhận xét của giáo viên


I. Kiểm tra đọc: (10điểm)

1. Đọc thành tiếng: (3điểm)
Học sinh bốc thăm đọc thành tiếng một đoạn trong các bài Tập đọc sau và trả lời câu hỏi do giáo viên nêu (phù hợp với nội dung đoạn vừa đọc):

+ Bài "Thư thăm bạn" Sách TV4, tập 1.Trang 25

+ Bài "Người ăn xin" Sách TV4, tập 1.Trang 30

+ Bài "Những hạt thóc giống" Sách TV4, tập 1.Trang 46

+ Bài "Gà trống và Cáo" Sách TV4, tập 1.Trang 50

+ Bài "Nếu chúng mình có phép lạ" Sách TV4, tập 1.Trang 76

2. Đọc thầm và làm bài tập (7điểm) - Khoảng 15 – 20 phút

   - Đọc thầm bài “Trung thu độc lập” SGK/TV4 – Tập 1. Trang 66.

TRUNG THU ĐỘC LẬP


Đêm nay anh đưng gác ở trại. Trăng ngàn và gió núi bao la khiến lòng anh man mác nghĩ tới trung thu và nghĩ tới các em.Trăng đêm nay soi sáng xuống nước Việt Nam độc lập yêu quý của các em. Trăng sáng mùa thu vằng vặc chiếu khắp thành phố, làng mạc, núi rừng, nơi quê hương thân thiết của các em…


Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai…


Ngày mai, các em có quyền mơ tưởng một cuộc sống tươi đẹp vô cùng. Mười mười lăm năm nữa thôi, các em sẽ thấy cũng dưới ánh trăng này, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; ở giữa bãi biển rộng cờ đỏ sao vàng phấp phới bay lên những con tàu lớn. Trăng của các em sẽ soi sáng những ống khói nhà máy chi chít, cao thẳm, rải trên đồng lúa bát ngát vàng thơm, cùng với nông trường to lớn vui tươi. 

Trăng đêm nay sáng quá! Trăng mai còn sáng hơn. Anh mừng cho các em vui Tết Trung thu độc lập đầu tiên và anh mong ước ngày mai đây, những  tết  trung thu tươi đẹp hơn nữa sẽ đến vói các em. 

          Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:

Câu 1: Anh chiến sĩ nghĩ tới trung thu và các em nhỏ vào thời điểm nào?(M1ĐH)

A.  Vào thời điểm anh đang ăn cơm.


B.  Vào thời điểm anh đứng gác ở trại trong đêm trăng trung thu độc lập đầu tiên.


C.  Vào thời điểm anh đang ngủ.

Câu 2: Những câu nào dưới đây cho thấy vẻ đẹp của đêm trăng trung thu độc lập ?(M1KTVH)

A.    Trăng trung thu có anh chiến sĩ đứng gác.


B.    Đêm trăng trung thu, trẻ em trên khắp đất nước cùng rước đèn, phá cỗ.


C.   Trăng ngàn và gió núi bao la; trăng soi sáng xuống nước Việt Nam độc lập yêu quý; trăng vằng vặc chiếu khắp thành phố, làng mạc, núi rừng…

Câu 3: Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai ra sao?(M2ĐH)

A.   Dưới ánh trăng, dòng thác nước đổ xuống làm chạy máy phát điện; giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn; ống khói nhà máy chi chít,…


B.   Dưới ánh trăng, đất nước không có sự thay đổi.


C.   Dưới ánh trăng, đất nước có gió núi bao la.

Câu 4: Các động từ trong câu: “Anh nhìn trăng và nghĩ tới ngày mai …” là: (M3KTVH)

A.   anh, nhìn


B.   nhìn, nghĩ


C.   nghĩ, ngày

Câu 5: Danh từ riêng trong câu: “Trăng đêm nay soi sáng xuống nước Việt Nam độc lập yêu quý của các em.” là:(M3KTVH)

A.   đêm nay


B.   Việt Nam


C.   độc lập

Câu 6: Từ nước trong câu “Trăng đêm nay soi sáng xuống nước Việt Nam độc lập yêu quý của các em.” là (M2KTVH)

A.   Danh từ chung


B.   Danh từ riêng


C.   Không phải là danh từ

Câu 7: Cuộc sống hiện nay, theo em, có gì giống với mong ước của anh chiến sĩ năm xưa?( M2DH)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 8: Đặt một câu có sử dụng động từ? (M4KTVH)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

II. Kiểm tra viết: (10 điểm)

1. Chính tả: Nghe - viết (2 điểm) 

NHỮNG HẠT THÓC GIỐNG

Ngày xưa có một ông vua người cao tuổi muốn tìm người nối ngôi . Vua ra lệnh phát cho mỗi người một thúng thóc về gieo trồng và giao hẹn: ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi, ai không có thóc nộp sẽ bị  trừng phạt.

Có chú bé mồ côi tên la Chôm nhận thóc về, dốc công chăm sóc mà thóc vẫn chẳng nảy mầm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn (8 điểm) Thời gian: 30 phút.
 Đề bài: Em hãy viết một bức thư ngắn (khoảng 10 dòng) cho bạn hoặc người thân nói về ươc mơ của em. 

Bài làm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT 4 HKI

NĂM HỌC 2018 – 2019
I. KIỂM TRA ĐỌC

1. Đọc thành tiếng: (3 điểm): HS đọc trôi chảy, diễn cảm 
2. HS chọn đúng và trả lời đúng mỗi câu đạt 0.5 điểm

Câu 1: B;   

Câu 2: C;  

Câu 3: A;  

Câu 4: B;  

Câu 5: B;  

Câu 6: A;  

Câu 7: => Những ước mơ của anh chiến sĩ năm xưa đã trở thành hiện thực: có nhiều nhà máy thuỷ điện, có nhiều con tàu lớn,… 

Câu 8: VD: Nam đang đá cầu. / Em viết bài ….

* Lưu ý: Tùy bài làm của học sinh mà giáo viên cho điểm cho phù hợp.

II. KIỂM TRA VIẾT

1. Chính tả (2 điểm):

  + Bài viết trình bày sạch đẹp, không mắc lỗi chính tả.

  + Bài viết sai 1 lỗi: trừ 0,2 điểm (sai cùng lỗi toàn bài trừ 0.5 điểm)

2. Tập làm văn (8 điểm):

  + Bài viết trình bày theo đúng thể thức của văn tả đồ vật, có giới thiệu đồ vật định tả. 

  + Tả bao quát đồ vật và tả một số bộ phận (chi tiết nổi bật).

 (Ngoài ra, tuỳ theo cách trình bày, diễn đạt ý của học sinh mà giáo viên đánh giá bài viết của học sinh một cách hợp lí.)
Ma trận đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 4

TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I LỚP 4 

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN

   KQ
	TL
	HT khác ( Bỏ) 
	 TN

  KQ
	TL
	HT

khác 
	TN

KQ
	TL


	HT khác
	TN

  KQ
	TL


	HT     

 khác
	TNKQ

TL

HT khác

	Đọc hiểu văn  bản:

-Xác định được hình ảnh nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài học.

-Hiểu được nội dung của đoạn, hiểu được ý nghĩa của bài
	Số câu
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	3

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	0,5
	1
	
	
	
	
	
	
	
	2,5



	Kiến thức tiếng Việt

-Hiểu nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ thuộc các chủ điểm đã học

-Sử dụng được dấu chấm,dấu chấm phẩy, dấu chấm hỏi,

-Nhận biết và bước đầu cảm nhận được cái hay của những câu văn có sử dụng động từ, tính từ.
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	2
	
	
	1
	
	5

	
	Số điểm
	0.5
	
	
	0,5
	
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	3

	Tổng 
	Số câu
	2
	
	
	2
	1
	
	
	2
	
	
	1
	
	8

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	1,0
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	5


MA TRẬN CÂU HỎI  ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	1
	
	1
	1
	
	
	
	
	3

	
	
	Câu số
	1
	
	3
	7
	
	
	
	
	

	2
	Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	2
	
	1
	5

	
	
	Câu số
	2
	
	6
	
	
	3-5
	
	8
	

	Tổng
	2
	
	2
	
	
	2
	
	1
	8


	Họ và tên học sinh:

…………………………………….

Lớp: 4….

Trường: PTDTBTTH&THCS Hồng Ngài


	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

                 NĂM HỌC 2018-2019
Môn : Toán

Thời gian : 40 phút(không kể thời gian phát đề)




	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

........................................................................................................................

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………




I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:

Câu 1: (0.5 điểm) Năm triệu không trăm bảy mươi nghìn sáu trăm được viết là(M1)


A. 5 070 060

B. 5 070 600




C. 5 700 600

D. 5 007 600
Câu 2: (0.5 điểm) Chữ số 7 trong số 587964 thuộc hàng nào?(M1)
A. Hàng trăm 
B. Hàng nghìn     C. Hàng chục

D. Hàng đơn vị

Câu 3 : Trong các số 1397 ; 1367 ; 1697 ; 1679 số lớn nhất là số (M1)
A. 1397                 B. 1367                C. 1697                     D. 1679

Câu 4: (0.5 điểm) Số trung bình cộng của 49 và 87 là?(M2)


A. 67


B. 68


C. 69


D. 70
Câu 5: (0.5 điểm) 2 tấn  = …………………..yến?(M1)

A. 20

B. 200

C. 2000

D. 20000
Câu 6: (0.5 điểm) Hình vẽ bên có?(M1)

A. Hai đường thẳng song song. Hai góc vuông.

B. Hai đường thẳng song song. Ba góc vuông.

C. Ba đường thẳng song song. Hai góc vuông.

D. Ba đường thẳng song song. Ba góc vuông.

Câu 7: (0.5 điểm) Kết quả của phép nhân 45 × 11 là(M1)

A. 90


B. 195


C. 495


D. 594

Câu 8: Bác Hồ sinh năm 1890 thuộc thế kỷ nào?(M1)
A. Thế kỷ XVII    B. Thế kỷ XVIII   C. Thế kỷ XIX       D. Thế kỷ XX

Câu 9: Trong các số sau số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là:(M2) 

A. 450

B. 405

C. 504


D. 545

 Câu 10: Kết quả của biểu thức: 5  x 134 x 2 là:(M1)
A. 134            B. 13400              C. 1304                        D.1340
II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính(M3) 

a) 236 105 + 82 993   


  b) 935 807 - 52453

c)   365 x 103



    d) 11 890 : 58


Câu 2: (2 điểm) Một trường tiểu học có 672 học sinh, số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là 92 em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?(M4) 
Bài giải

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

Câu 3: Tính nhanh 12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 + 12345 x 35 + 12345 x 24(M3)
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ VÀ CHO ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2018-2019
MÔN: TOÁN LỚP 4

THỜI GIAN: 40 PHÚT

I.Phần trắc nghiệm : (5 điểm) 

        Từ câu 1 - câu 10  đúng mỗi câu được 0,5 điểm.
	Câu 1. B
	Câu 5. B
	Câu 9. C

	Câu 2. B
	Câu.  A
	Câu 10. D

	Câu 3. C
	Câu 7. C
	

	Câu 4. B
	Câu 8. C
	


II. Phần tự luận: (5 điểm)

Câu 1: Mỗi phép tính đúng được 0.5 điểm.

	A. 236 105 + 82993

 236105

   82993

 319098


	B. 935 807–52453

  935807

 - 52453
883354


	C.  365 x 103

    365  

    103

  1095

365
37595
	D.  11 890 : 58

11890    58

    290         205

        0




Câu 2: 



Bài giải:

Hai lần số học sinh nam là:


                (0.25 đ)


672 – 92 =  580 (học sinh)

                (0.25 đ)

Số học sinh nam là:


   

     (0.25 đ)

580 : 2 = 290 (học sinh)
 


     (0.25đ)

Số học sinh nữ là: 




     (0.25 đ)

672 – 290 =  382 (học sinh) 


     (0.25đ)

             
Đáp số: 290 học sinh nam
               (0.25 đ)


                       382 học sinh nữ


     (0.25 đ)

Câu 3: Tính nhanh:

12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 + 12345 x 35 + 12345 x 24

= 12345 x 17 + 23 x 12345 + 12345 x 1 + 12345 x 35 + 12345 x 24   (0.25 đ)

=  12345  x (17 + 23 + 1 + 35 + 24)                                                     (0.25 đ)

= 12345  x 100                                                                                        (0.25 đ)

= 1234500                                                                                               (0.25 đ)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

	Mạch kiến thức kĩ năng
	Số câu

Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số học
	Số tự nhiên,dãy số tự nhiên:

·  Đọc, viết các số lớp triệu.

· So sánh các số có đến sáu chữ số.

· Hàng, lớp, giá trị mỗi số.

· Sắp xếp không quá bốn số tự nhiên.

Nhân, chia nhẩm với (cho) 10,100,1000,….

Các phép tính với các số tự nhiên.

·  Cộng, trừ: các số có đến 6 chữ số, không nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp.

· Nhân: nhân các số có nhiều chữ số với các số có không quá ba chữ số (tích có không quá sáu chữ số).
· Chia: các số có nhiều chữ số cho số có không quá hai chữ số (thương không quá ba chữ số).
Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9 và 3
	Số câu
	3
	
	2
	
	
	4
	
	
	5
	4

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	1
	
	
	2
	
	
	2,5
	2

	
	Tìm thành phần chưa biết của phép tính.

Tính giá trị biểu thức: hai hoặc ba chữ (đơn giản).

Tính bằng cách thuận tiện nhất: tính chất giáo hoán, kết hợp,…..
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	0,5
	
	
	0,5
	0,5

	Đại lượng
	Đại lượng và đơn vị đo đại lượn: độ dài, khối lượng, diện tích.

Đổi đơn vị đo.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	
	Đơn vị đo thời gian: xác định một năm cho trước thuộc thế kỉ nào?

Ước lượng khối lượng của một vật.
	Số câu
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	1
	

	Hình học
	Nhận biết góc vuông, góc bẹt, góc nhọn, góc tù.
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	0,5
	

	
	Vẽ đường cao, giải toán có lời văn
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán có lời văn
	Giải bài toán có ba bước tính với các số tự nhiên, trong đó có các bài toán: Tìm số trung bình cộng; tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số đó.
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	
	1
	1
	3

	
	
	Số điểm
	0,5
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	0,5
	1,5

	
	Tổng 
	Số câu
	7
	
	3
	1
	1
	5
	
	1
	12
	8

	
	
	Số điểm
	3,5
	
	1,5
	0,5
	0,5
	2,5
	
	0,5
	6
	4


                     MA TRẬN CÂU HỎI  ĐỀ KIỂM TRA
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Số học 
	Số câu
	4
	
	2
	
	
	
	
	
	6

	
	
	Câu số
	1-2-3-10
	
	4 - 9
	
	
	
	
	
	

	2
	Đại lượng và đo đại lượng 
	Số câu
	1
	
	1
	1
	
	2
	
	1
	6

	
	
	Câu số
	5
	
	8
	4
	
	Câu1-3
	
	10
	

	3
	Yếu tố hình học và giải toán có lời văn 
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	Câu số
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng 
	Số câu
	6
	
	3
	1
	
	2
	
	1
	13
	

	
	Số điểm
	3,5

	
	1.5
	1
	
	2
	
	2
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